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Lớp: 7/6
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Quỳnh Anh 8 8 9.6 8.7 7 8.7 8.1 8.3 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

2 Lê Minh Hằng 8 7.6 8.7 9.5 8.6 9.2 8.3 8.4 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

3 Nguyễn Duy Hưng 6.3 6.9 6.2 8.7 7.6 7.5 6.3 6.6 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

4 Nguyễn Gia Khánh 6.9 7.1 5.8 8.8 7.7 8.1 6.8 6.8 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

5 Trần Bảo Khánh 6.6 7.7 7.2 9.4 7.4 8.3 7.2 8.3 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

6 Trần Nguyễn Minh Khôi 8.2 7.7 9.1 9.7 8.5 9 9 8.2 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

7 Viễn Ái Khuê 9.1 7.8 9.5 9.1 7.2 8.3 8.7 8.4 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

8 Lê Nguyễn Tuấn Minh 8.2 6.6 7.8 9.1 8.1 8.2 8.4 8.2 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

9 Trần Phương Minh 7.9 7.4 8.7 9.6 6.9 8.5 8.6 8.3 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

10 Liêu Gia Nghiêm 6.6 7 8.4 8.7 6.9 8.9 6.4 8.3 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

11 Trần Khôi Nguyên 5.7 6.5 8.5 8.6 5.9 7.4 7.3 6.9 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

12 Tăng An Nhiên 8.1 7.8 9.2 9.7 8.4 8.6 8.7 8.3 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

13 Trần Anh Quân 7.3 7.2 8.3 8.9 9.2 8.7 6.8 7.8 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

14 Trần Ngọc Phương Uyên 5.8 6.9 7.4 8.8 7.5 8.3 6.6 8.1 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT
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Lớp: 7/7
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Hồ Quốc An 8.9 7.7 8.4 9.4 8.4 9.2 9.1 8.8 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 8.9 8.8 8.1 9.8 9.4 9.4 9.1 8.7 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

3 Huỳnh Lê Minh Anh 8.0 8.5 9.4 9.8 9.2 8.8 9.0 9.2 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

4 Trần Nguyễn Ngọc Kim Cương 8.8 6.4 8.7 9.2 9.2 8.8 9.1 8.3 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

5 Đỗ Huy Cường 8.0 8.4 9.3 10 9.3 9.1 9.3 9.1 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

6 Nguyễn Kim Khánh Hà 7.8 8.9 8.1 9.8 8.6 9.4 9.0 8.8 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

7 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 9.3 9.2 9.1 9.9 9.3 9.7 9.0 9.0 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT

8 Trần Tùng Lâm 7.7 7.2 6.0 8.6 7.1 8.1 6.6 6.7 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

9 Phan Nguyễn Kiến Quốc 7.3 5.3 5.5 7.8 6.4 8.6 7.0 5.6 Đ Đ Đ Đ ĐẠT TỐT

10 Nguyễn Hoàng Thuận 7.1 8.1 8.4 9.3 7.2 8.4 7.4 7.4 Đ Đ Đ Đ KHÁ TỐT

11 Vũ Ngọc Tường Vi 9.6 8.3 9.7 9.7 8.1 9.8 9.4 9.1 Đ Đ Đ Đ TỐT TỐT
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